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SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   KIỂM TRA CUỐI KÌ II-NĂM HỌC(2025-2026) 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN   MÔN: GDKT&PL-LỚP 12 

         (Đề có 04 trang)               Thời gian 45 phút( Không kể thời gian giao đề) 

 
 

 

Họ và tên: ........................................................... Số báo danh:   ……        
 

 

PHẦN I(3 ĐIÊM):Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( Học sinh chọn 1 phương án đúng) 

Câu 1. Nội dung nào phản ánh không đúng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công 

dân? 

A. Bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. 

B. Tuân thủ quy định về bảo hiểm xã hội. 

C. Tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm. 

D. Tiếp cận các thông tin về an sinh xã hội 

Câu 2. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân được thể hiện ở việc công dân 

A. được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. 

B. tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật về an sinh xã hội. 

C. tôn trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của người khác. 

D. tuân thủ các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… 

Câu 3. Đọc thông tin sau: “Quyền tiếp cận và duy trì những lợi ích bằng tiền mặt hoặc 

bằng hiện vật, dựa trên sự bình đằng, không có sự phân biệt đối xử nào, để bảo vệ con người 

khỏi các hoàn cảnh khó khăn như thất nghiệp, bệnh tật, tuổi già, ..”.Quyền nào của công dân 

được đề cập đến trong thông tin trên? 

A. Quyền bình đẳng.        B. Quyền được làm việc. 

C. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.    D. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ. 

Câu 4. Theo Điều 14 luật di sản văn hóa năm 2001, tổ chức, cá nhân không có quyền nào 

sau đây? 

A. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa. 

B. Ngăn chặn những hành vi phá hoại di sản văn hóa. 

C. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

D. Định đoạt việc sử dụng và khai thác các di sản văn hóa. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di 

sản văn hóa? 

A. Tiếp cận, hưởng thụ các di sản văn hóa của dân tộc. 

B. Tố cáo các hành vi xâm hại di sản văn hóa của dân tộc. 

C. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

D. Giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được. 

Câu 6. Hoạt động của các chủ thể thực hiện các biện pháp tích cực để gìn giữ giá trị di sản 

văn hóa trong cộng đồng và lưu truyền nó theo thời gian-đó là nội dung của khái niệm nào 

dưới đây? 

A. Bảo vệ di sản văn hóa.          B. Tái tạo di sản văn hóa.       

C. Sử dụng di sản văn hóa.          D. Chuyển giao di sản văn hóa.       

Câu 7. Pháp luật quốc tế được xây dựng trên cơ sở 

A. bình đẳng và tự nguyện.   B. ý kiến của nước lớn. 

C. mâu thuẫn và xung đột.   D. sự phát triển kinh tế.                                                                                                        

Câu 8. Một trong những vai trò cơ bản của pháp luật quốc tế là cơ sở 

A. đảm bảo dân chủ trên thế giới. 

B. thúc đẩy công bằng trên thế giới. 
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C. quyết định vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia. 

D. giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia 

Câu 9.  Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau 

đây? 

 A. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.  B.Kiểm soát ngân sách quốc gia. 

 C. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.   D.Trợ giá cho vùng khó khăn. 

Câu 10. Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền nào dưới đây? 

 A. chiếm hữu, phân chia tài sản.  B.chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tà sản. 

 C. quyết định, sử dụng, mua bá tài sản. D. sử dụng, cho mượn tà sản. 

Câu 11. Trong tình huống  sau, chủ thể nào đã vi phạm quy định pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ giữa vợ và chồng? 

 Tình huống: Trước khi kết hôn với anh A, chị P được bố mẹ cho một căn hộ chung 

cư. Sau khi kết hôn, chị dọn về chung sống với anh A. Nhiều lần chồng chị đề nghị nhập 

căn chung cư này vào tài sản chung của vợ chồng. Chị P không đồng ý với yêu cầu này nên 

vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. 

A. Anh A   .          B. Chị P. 

C. Cả anh A và chị P.           D. Không có chủ thể nào vi phạm. 

 Câu 12. Khi đang thảo luận về việc chọn ngành học Đại học, bạn A cho biết sẽ chọn ngành 

Kế toán do đam mê lĩnh vực này. Bạn B chia sẻ rằng, ước mơ của bạn là trở thành bác sĩ để 

có thể chữa bệnh cho cộng đồng. Bạn A và bạn B đã thực hiện quyền nào của công dân về 

học tập? 

A. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.     B. Quyền được học bất cứ ngành nghề nào 

C. Quyền học tập không giới hạn.             D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

PHẦN II( 4 ĐIÊM):Trắc nghiệm đúng/ sai. Trong các ý a,b,c,d ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc tình huống sau: 

Ông H, trong một cuộc họp về lễ hội truyền thống tại địa phương, phát tán thông tin 

sai lệch, cho rằng lễ hội không có giá trị văn hóa sâu sắc, mặc dù thực tế lễ hội có ý nghĩa 

lịch sử quan trọng. Điều này đã làm giảm uy tín và giá trị của lễ hội, gây tranh cãi trong 

cộng đồng. Chính quyền địa phương yêu cầu ông H xin lỗi công khai và tham gia bảo vệ di 

sản văn hóa. 

a. Ông H vi phạm nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa khi phát tán thông tin sai lệch về lễ 

hội. 

b. Ông H không vi phạm pháp luật vì đây chỉ là quan điểm cá nhân. 

c. Ông H có thể tiếp tục phát tán thông tin sai lệch mà không chịu trách nhiệm. 

d. Cộng đồng và chính quyền có quyền yêu cầu ông H xin lỗi và xử lý hành vi sai 

lệch. 

 Câu 2. Đọc tình huống sau đây: 

Xã Hòa Bình là một vùng quê nổi tiếng với những cánh đồng lúa xanh mướt và dòng 

sông trong vắt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình môi trường ở đây đang có 

nhiều biến đổi. Nhà máy chế biến thực phẩm X, tọa lạc ngay bên bờ sông, thường xuyên xả  

nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông. Điều này khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm 

nghiêm trọng, cá chết hàng loạt, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân làm nghề đánh bắt 

cá. Bên cạnh đó, một số hộ dân trong làng có thói quen đốt rơm rạ sau mỗi vụ mùa, gây ô 

nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Các bạn học sinh trường THPT 

Hòa Bình rất lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường này và muốn tìm cách giải quyết. 

a. Việc nhà máy X xả nươc thải trực tiếp ra sông là hành vi vi phạm pháp luật và gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. 
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b. Các bạn học sinh trường THPT Hòa Bình có quyền khiếu nại lên các cơ quan chức 

năng về tình trạng ô nhiễm môi trường này.                                               

c.Việc đốt rơm rạ là một tập tục lâu đời của người nông dân nên không thể thay đổi. 

d. Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, người dân 

không cần phải quan tâm. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Công tác pháp luật quốc tế của đất nước ta, trong đó có nhiệm vụ tham gia vào quá 

trình xây dựng các quy tắc pháp lý quốc tế và bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của 

Việt Nam theo pháp luật quốc tế do nhiều cơ quan, tổ chức trong nước thực hiện, trong đó 

mắt xích đóng vai trò cầu nối giữa pháp luật trong nước với pháp luật quốc tế thuộc về 

nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp Việt Nam đã tham gia đàm phán một khối lượng lớn 

các điều ước quốc tế, trong đó có những điều ước có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế 

- xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, như chủ trì đàm phán các hiệp định tương trợ tư 

pháp trong lĩnh vực dân sự, các công ước trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc 

tế; tham gia đàm phán gia nhập WTO, các hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm cả 

FTA thế hệ mới. 

(Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 2 (Số 385), tháng 7/2023) 

a. Pháp luật Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào pháp luật quốc tế. 

b. Các quy tắc pháp lý quốc tế không đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

Việt Nam. 

c. Việt Nam luôn tôn trọng và tích cực góp phần xây dựng các quy tắc pháp lý của 

pháp luật quốc tế. 

d. Pháp luật quốc tế không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của Việt Nam. 

Câu 4.  Đọc thông tin sau: 

Người thân của bà C phát hiện bà đang nằm hôn mê, bất động trên trên nền nhà nên 

vội đưa bà tới Phòng khám X ở gần nhà để cấp cứu. Khi tới bệnh viện, bà C được nhân viên 

bệnh viện đưa vào phòng bệnh. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, nhân viên y tế lại đẩy băng 

ca đưa bà C ra ngoài, từ chối chữa trị vì tình trạng bệnh của bà quá nặng, bệnh viện thiếu 

bác sĩ, thiếu trang bị y tế. Không nhận được sự hỗ trợ từ Phòng khám X, người thân của bà 

C buộc phải liên hệ, tìm kiếm phương tiện để đưa bà tới một cơ sở y tế khác cấp cứu khi bà 

đang ở trong tình trạng nguy kịch. 

 a. Người thân của bà C đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe. 

 b. Nhân viên của phòng khám X đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

 c. Tât cả các chủ thể đều vi phạm đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 

 d. Không có chủ thể nào vi phạm đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 

PHẦN III: TỰ LUẬN( 3 ĐIỂM) 

Câu 1(2điểm): Đọc tình huống sau và trả lời  câu hỏi: 

Tình huống: Anh H bị đau bụng nên tới Bệnh viện B khám. Sau khi thực hiện các 

thủ tục thăm khám ban đầu, các bác sĩ ở bệnh viện chỉ định anh H phải thực hiện một số xét 

nghiệm và siêu âm ổ bụng để xác định nguyên nhân dẫn đến các cơn đau. Trong lúc chờ 

đợi, anh H bị đau bụng nhiều nên rất nôn nóng, khó chịu. Sau nhiều lần thúc giục các y, bác 

sĩ nhanh chóng kê đơn chữa trị cho mình nhưng không được đáp ứng vì chưa có kết quả xét 

nghiệm, chưa xác định rõ tình trạng bệnh lí, anh H tức giận có những lời nói tiêu cực xúc 

phạm các nhân viên bệnh viện và yêu cầu xuất viện, không điều trị. 
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- Trong tình huống trên, chủ thể nào đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ? Vì sao? 

- Hành vi vi phạm đó có thể dẫn tới những hậu quả gì? 

Câu 2(1điểm):Là học sinh THPT, em cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên? 

 

 

 

……....HẾT…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 


